
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM CMU

Mã Sinh viên Họ Tên Lót Tên Ngày Sinh Giới Tính LỚP Cố vấn Học tập

1 26211238937 Trịnh Phú Tân 06/10/2002 Nam K26CMU-TPM1

2 26211200023 Nguyễn Minh Đức 19/05/2001 Nam K26CMU-TPM1

3 26211242044 Lê Nguyễn Văn Lộc 22/04/2002 Nam K26CMU-TPM1

4 26211232145 Nguyễn Trung Hiếu 11/03/2002 Nam K26CMU-TPM1

5 26211224842 Võ Trường Dũng 30/01/2002 Nam K26CMU-TPM1

6 26211241939 Đỗ Đức Bình 08/10/2002 Nam K26CMU-TPM1

7 26201235139 Nguyễn Văn Hưng Thịnh 12/07/2002 Nữ K26CMU-TPM1

8 26211236271 Nguyễn Trần Triệu Vĩnh 23/09/2002 Nam K26CMU-TPM1

9 26217230514 Ngô Công Gia Hy 01/02/2002 Nam K26CMU-TPM1

10 26213329983 Nguyễn Quốc Việt 22/04/2002 Nam K26CMU-TPM1

11 26201236084 Nguyễn Như Ngọc 01/07/2002 Nữ K26CMU-TPM1

12 26211231243 Trương Huy Quân 24/10/2002 Nam K26CMU-TPM1

13 26211223803 Từ Nhật Khánh Duy 05/02/2002 Nam K26CMU-TPM1

14 26211242043 Văn Bá Linh 08/01/2002 Nam K26CMU-TPM1

15 26201241995 Nguyễn Yến Vy 01/01/2002 Nữ K26CMU-TPM1

16 26211133965 Phạm Lê Nhật Duy 23/07/2002 Nam K26CMU-TPM1

17 26211233118 Trần Văn Đức 01/10/2001 Nam K26CMU-TPM1

18 26211227054 Phan Tuấn Phong 05/04/2002 Nam K26CMU-TPM1

19 26211235115 Đinh Hoàng Phú 25/06/2002 Nam K26CMU-TPM1

20 26211120246 Nguyễn Hữu Lĩnh 25/07/2002 Nam K26CMU-TPM1

21 26211234241 Lưu Chấn Phong 18/12/2002 Nam K26CMU-TPM1

22 26211221663 Chu Văn Trí 16/05/2002 Nam K26CMU-TPM1

23 26211227200 Phạm Lê Anh Tú 21/07/2002 Nam K26CMU-TPM1

24 26211235012 Trần Anh Thi 25/06/2002 Nam K26CMU-TPM1

25 26211235541 Phan Nhật Hoàng 04/01/2002 Nam K26CMU-TPM1

26 26211227130 Nguyễn Duy Lý 28/11/2001 Nam K26CMU-TPM1

27 26201235914 Huỳnh Nguyên Bảo Hân 07/01/2002 Nữ K26CMU-TPM1

28 26211234609 Lê Hoàng Lộc 08/10/1997 Nam K26CMU-TPM1

29 26201235750 Trần Lâm Huệ Quyên 04/10/2002 Nữ K26CMU-TPM1

30 26211231459 Lê Văn Thành 30/05/2002 Nam K26CMU-TPM1

31 26211235133 Lê Đăng Trình 05/05/2002 Nam K26CMU-TPM1

32 26201221434 Nguyễn Minh Thủy Tiên 25/01/2002 Nữ K26CMU-TPM1

33 26211230805 Võ Hồng Nghĩa 02/08/2002 Nam K26CMU-TPM1
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1 26211234585 Dương Minh Quý 08/01/2002 Nam K26CMU-TPM2

2 26211241958 Đặng Nhật Minh 09/03/2002 Nam K26CMU-TPM2

3 26211235137 Nguyễn Văn Bảo 24/06/2002 Nam K26CMU-TPM2

4 26211241827 Ngô Văn Vinh 24/03/2002 Nam K26CMU-TPM2

5 26211241557 Nguyễn Đình Lợi 04/05/2002 Nam K26CMU-TPM2

6 26211241568 Trần Quang Luận 25/06/2002 Nam K26CMU-TPM2

7 26211241719 Phạm Tùng Duy 03/09/2002 Nam K26CMU-TPM2

8 26211241555 Nguyễn Hữu Hoàng 01/10/2002 Nam K26CMU-TPM2

9 26201241551 Trần Mỹ Uyên 06/05/2002 Nữ K26CMU-TPM2

10 26211241736 Trần Quốc Hưng 28/01/2002 Nam K26CMU-TPM2

11 26211241950 Nguyễn Tiến Đạt 02/02/2002 Nam K26CMU-TPM2

12 26211241543 Đặng Trần Công Tấn 28/03/2002 Nam K26CMU-TPM2

13 26211242364 Phạm Anh Quyết 24/05/2002 Nam K26CMU-TPM2

14 26211200551 Trần Minh Tú 04/08/1998 Nam K26CMU-TPM2

15 26211229940 Lê Minh Trí 01/02/2002 Nam K26CMU-TPM2

16 26211228251 Phan Nhật Tuấn 21/08/2002 Nam K26CMU-TPM2

17 26211229196 Bùi Lê Tùng Lâm 07/03/2002 Nam K26CMU-TPM2

18 26211242012 Nguyễn Thành Đạt 24/01/2002 Nam K26CMU-TPM2

19 26211235098 Nguyễn Anh Tuấn 05/01/2002 Nam K26CMU-TPM2

20 26211233669 Phạm Thế Duyệt 23/01/2002 Nam K26CMU-TPM2

21 26201221107 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 10/06/2002 Nữ K26CMU-TPM2

22 26211234775 Trương Công Minh 31/08/2002 Nam K26CMU-TPM2

23 26211221739 Phạm Thanh Hậu 06/07/2002 Nam K26CMU-TPM2

24 26201225650 Nguyễn Xuân Đức 21/08/2002 Nữ K26CMU-TPM2

25 26211230400 Đỗ Minh Nhật 13/10/2002 Nam K26CMU-TPM2

26 26211227224 Huỳnh Ngọc Duy 16/06/2002 Nam K26CMU-TPM2

27 26211232525 Châu Trần Anh Quốc 06/06/2002 Nam K26CMU-TPM2

28 26211234433 Nguyễn Nguyên Phú 28/11/2002 Nam K26CMU-TPM2

29 26211230755 Trương Gia Huy 06/09/2002 Nam K26CMU-TPM2

30 26211230041 Ngô Viết Thương 30/04/2001 Nam K26CMU-TPM2

31 26211630808 Nguyễn Văn Thắng 03/02/2002 Nam K26CMU-TPM2

32 26211123359 Nguyễn Văn Khải 04/08/2002 Nam K26CMU-TPM2

33 26211232079 Trần Lê Phong 03/10/2002 Nam K26CMU-TPM2
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1 26204500390 Hồ Thanh Hương 26/10/2002 Nữ K26CMU-TPM3

2 26211200612 Bùi Lê Huy 29/10/2000 Nam K26CMU-TPM3

3 26211224809 Hà Lâm Hoàng Vũ 21/12/2002 Nam K26CMU-TPM3

4 26211241920 Võ Thanh Huy 02/08/2002 Nam K26CMU-TPM3

5 26211236188 Võ Đức Minh 06/11/2002 Nam K26CMU-TPM3

6 26211232477 Phạm Quốc Trung 08/06/2002 Nam K26CMU-TPM3

7 26217128491 Trần Anh Vũ 15/04/2002 Nam K26CMU-TPM3

8 26211235418 Thái Trần Duy Hoàng 07/12/2002 Nam K26CMU-TPM3

9 26211200002 Trần Nguyên Bảo 16/08/2002 Nam K26CMU-TPM3

10 26211233977 Trương Thành Đạt 12/01/2001 Nam K26CMU-TPM3

11 26211235710 Nguyễn An Phong 08/05/2002 Nam K26CMU-TPM3

12 26211235629 Nguyễn Bá Phú Quý 29/08/2001 Nam K26CMU-TPM3

13 26211232371 Lê Hoàng Vinh 11/08/2002 Nam K26CMU-TPM3

14 26211220981 Trần Ngọc Khoa 07/03/2002 Nam K26CMU-TPM3

15 26211228457 Trần Phước Định 27/04/2002 Nam K26CMU-TPM3

16 26211235868 Hồ Trung Phương 07/08/2001 Nam K26CMU-TPM3

17 26211235789 Hồ Trần Quốc 15/06/2002 Nam K26CMU-TPM3

18 26211235562 Nguyễn Công Khôi 20/05/2002 Nam K26CMU-TPM3

19 26211234562 Phạm Công Phát 06/02/2002 Nam K26CMU-TPM3

20 26211200048 Nguyễn Hoàng Hưng 08/07/2002 Nam K26CMU-TPM3

21 26211228264 Lê Đức Huy 09/03/2002 Nam K26CMU-TPM3

22 26211235649 Nguyễn Văn Xuân Thành 24/11/2002 Nam K26CMU-TPM3

23 26211230428 Nguyễn Trần Hoàng Nguyên 03/05/2002 Nam K26CMU-TPM3

24 26211222397 Hồ Minh Khánh 02/06/2002 Nam K26CMU-TPM3

25 26211229559 Lê Triệu Công 15/01/2002 Nam K26CMU-TPM3

26 26211230354 Phạm Xuân Thanh 01/09/2002 Nam K26CMU-TPM3

27 26211221662 Nguyễn Hồng Anh 11/07/2002 Nam K26CMU-TPM3

28 26211200490 Nguyễn Minh Đức 17/09/2002 Nam K26CMU-TPM3

29 26211235156 Lương Anh Tú 03/11/2002 Nam K26CMU-TPM3

30 26211200671 Nguyễn Hữu Hiếu 20/06/2002 Nam K26CMU-TPM3

31 26211241614 Nguyễn Phước Bảo 30/10/2002 Nam K26CMU-TPM3

32 26201233381 Đinh Thị Kim Diễm 25/10/2002 Nữ K26CMU-TPM3
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1 26211235372 Trần Mai Anh Phong 06/07/2002 Nam K26CMU-TPM4

2 26211124644 Đào Nhật Dương 28/10/2002 Nam K26CMU-TPM4

3 26211329003 Nguyễn Trần Anh Thắng 21/09/2002 Nam K26CMU-TPM4

4 26211238778 Phạm Tiến Hùng 08/09/2002 Nam K26CMU-TPM4

5 26211241611 Nguyễn Xuân Vang 14/07/2002 Nam K26CMU-TPM4

6 26211241641 Nguyễn Phan Tuấn Đạt 07/04/2002 Nam K26CMU-TPM4

7 26211242010 Trần Hữu Toàn 18/04/2002 Nam K26CMU-TPM4

8 26211441593 Nguyễn Thanh Hào 20/04/2002 Nam K26CMU-TPM4

9 26211241632 Nguyễn Long Biên 10/11/2002 Nam K26CMU-TPM4

10 26211241768 Trần Duy Tùng 04/01/2002 Nam K26CMU-TPM4

11 26211235004 Lê Nguyễn Ngọc Đông 17/01/2002 Nam K26CMU-TPM4

12 26211238959 Huỳnh Văn Thiện 08/03/2002 Nam K26CMU-TPM4

13 26201241603 Hồ Ánh Dương 16/11/2002 Nữ K26CMU-TPM4

14 26211239001 Nguyễn Hữu Tuấn 01/03/2002 Nam K26CMU-TPM4

15 26211241674 Lương Trọng Linh 02/02/2002 Nam K26CMU-TPM4

16 26201242086 Huỳnh Nguyễn Lan Anh 09/10/2002 Nữ K26CMU-TPM4

17 26211238684 Bùi Huỳnh Ngọc Anh 02/02/2002 Nam K26CMU-TPM4

18 26211238878 Nguyễn Quốc Nhật 10/05/2002 Nam K26CMU-TPM4

19 26211235932 Nguyễn Ngọc Bách 22/10/2002 Nam K26CMU-TPM4

20 26211241692 Nguyễn Đức Chinh 12/08/2002 Nam K26CMU-TPM4

21 26211241981 Ngô Trần Anh Khoa 01/02/2002 Nam K26CMU-TPM4

22 26211238882 Vũ Quang Nhật 28/04/2002 Nam K26CMU-TPM4

23 26211234942 Nguyễn Đức Tú 15/02/2002 Nam K26CMU-TPM4

24 26211241693 Phan Thanh Nhàn 01/01/2002 Nam K26CMU-TPM4

25 26211234181 Trần Công Trí 03/11/2002 Nam K26CMU-TPM4

26 26211242069 Đoàn Ngọc Anh Khoa 03/03/2002 Nam K26CMU-TPM4

27 26211241673 Đặng Đình Huy 03/06/2002 Nam K26CMU-TPM4

28 26211236334 Dương Nguyễn Công Luận 10/08/2002 Nam K26CMU-TPM4

29 26211238838 Lê Văn Lượng 26/08/2002 Nam K26CMU-TPM4

30 26211242061 Trần Lê Quân 06/01/2002 Nam K26CMU-TPM4

31 26211234970 Võ Văn Tiến 20/01/2002 Nam K26CMU-TPM4

32 26211236255 Đặng Văn Nhật 05/04/2002 Nam K26CMU-TPM4
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1 26211139026 Nguyễn Phi Hiền 10/11/2002 Nam K26CMU-TPM5

2 26211235467 Huỳnh Kim Nhã 01/05/2002 Nam K26CMU-TPM5

3 26211235859 Lê Quang Tú 03/02/2002 Nam K26CMU-TPM5

4 26211235168 Lê Xuân Tân 01/01/2002 Nam K26CMU-TPM5

5 26211236261 Huỳnh Nhật Vương 18/05/2002 Nam K26CMU-TPM5

6 26211235781 Lương Văn Chung 01/01/2002 Nam K26CMU-TPM5

7 26211241654 Võ Trần Hoàng 17/08/2002 Nam K26CMU-TPM5

8 26211227220 Lê Huỳnh Anh Khoa 20/10/2001 Nam K26CMU-TPM5

9 26211200134 Nguyễn Văn Vĩ 08/12/2002 Nam K26CMU-TPM5

10 26211235202 Đặng Văn Trần Chinh 07/05/2002 Nam K26CMU-TPM5

11 26211242170 Nguyễn Khắc Chỉnh 28/05/2002 Nam K26CMU-TPM5

12 26201135061 Phan Thị Thu Phương 31/01/2002 Nữ K26CMU-TPM5

13 26211227122 Nguyễn Anh Minh 16/08/2002 Nam K26CMU-TPM5

14 26211234662 Nguyễn Phi Hoàng 02/02/2002 Nam K26CMU-TPM5

15 26211227029 Nguyễn Nhật Nguyên 24/06/2002 Nam K26CMU-TPM5

16 26211226080 Trần Đình Bảo 15/07/2002 Nam K26CMU-TPM5

17 26211100093 Phạm Hữu Sáng 15/07/2002 Nam K26CMU-TPM5

18 26211232795 Nguyễn Hoàng Quyết 22/12/2002 Nam K26CMU-TPM5

19 26211228558 Nguyễn Ngọc Minh 03/12/2002 Nam K26CMU-TPM5

20 26211200285 Liêu Thiện Quang 10/06/2001 Nam K26CMU-TPM5

21 26211227980 Vũ Hữu Hoàng 17/02/2002 Nam K26CMU-TPM5

22 26211235220 Hồ Duy Thành 21/01/2002 Nam K26CMU-TPM5

23 26211231296 Nguyễn Phan Minh Thịnh 13/02/2002 Nam K26CMU-TPM5

24 26211200238 Đỗ Huy Hoàng 25/06/2000 Nam K26CMU-TPM5

25 26211235556 Trương Văn Thắng 24/05/2002 Nam K26CMU-TPM5

26 26211226430 Dương Quang Quốc 15/04/2002 Nam K26CMU-TPM5

27 26211234840 Đỗ Phú Tài 21/07/2002 Nam K26CMU-TPM5

28 26202130234 Nguyễn Tuyết Nhung 21/01/2002 Nữ K26CMU-TPM5

29 26211130993 Dương Quang Tuyến 26/08/2002 Nam K26CMU-TPM5

30 26211233133 Nguyễn Quang Thiệu 27/10/2002 Nam K26CMU-TPM5

31 26211235132 Trương Việt Hoàng 07/01/2002 Nam K26CMU-TPM5

32 26212133788 Đặng Trung Kiên 14/01/2002 Nam K26CMU-TPM5
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1 26211235872 Nguyễn Quang Minh 11/06/2001 Nam K26CMU-TPM6

2 26211222152 Nguyễn Duy Trinh 22/11/2002 Nam K26CMU-TPM6

3 26201229238 Trần Thị Mỹ Linh 08/03/2002 Nữ K26CMU-TPM6

4 26211932180 Đinh Trần Gia Phong 31/05/2002 Nam K26CMU-TPM6

5 26211224631 Nguyễn Đức Thiện Phước 24/11/2002 Nam K26CMU-TPM6

6 26211236183 Nguyễn Hữu Hoàn Phước 08/12/2002 Nam K26CMU-TPM6

7 26211242397 Nguyễn Quang Thắng 29/07/2002 Nam K26CMU-TPM6

8 26211234641 Lê Công Minh 08/04/2002 Nam K26CMU-TPM6

9 26211224358 Trần Văn Mạnh 27/07/2002 Nam K26CMU-TPM6

10 26211230748 Trần Văn Đạt 17/11/2002 Nam K26CMU-TPM6

11 26211241619 Nguyễn Công Huy 21/10/2002 Nam K26CMU-TPM6

12 26211235892 Đặng Lê Phước Tân 09/08/2002 Nam K26CMU-TPM6

13 26211223784 Trần Minh Huy 27/06/2002 Nam K26CMU-TPM6

14 26211225104 Trương Trung Hiếu 06/06/2002 Nam K26CMU-TPM6

15 26211328772 Trần Văn Hiếu 22/07/2002 Nam K26CMU-TPM6

16 26211235303 Hồ Quốc Hưng 02/10/2002 Nam K26CMU-TPM6

17 26211234519 Lê Viết Thọ 06/11/2002 Nam K26CMU-TPM6

18 26211230058 Nguyễn Phước Tú 01/02/2002 Nam K26CMU-TPM6

19 26212120741 Nguyễn Dương Hưng 24/10/2002 Nam K26CMU-TPM6

20 26211231373 Phạm Đắc Thịnh 18/05/2002 Nam K26CMU-TPM6

21 26211132330 Trần Quốc Hoàng 25/11/2002 Nam K26CMU-TPM6

22 26211225263 Phạm Phú Khánh 17/11/2002 Nam K26CMU-TPM6

23 26211235138 Nguyễn Phước Nhật Tân 03/10/2002 Nam K26CMU-TPM6

24 26211220340 Nguyễn Hào Kiệt 05/12/2002 Nam K26CMU-TPM6

25 26211233072 Huỳnh Gia Duy 25/07/2002 Nam K26CMU-TPM6

26 26211235180 Huỳnh Văn Hưng 10/04/2002 Nam K26CMU-TPM6

27 26211229592 Dương Ngọc Khoa 25/09/2002 Nam K26CMU-TPM6

28 26211225890 Đào Nguyên Triều Phụng 20/06/2002 Nam K26CMU-TPM6

29 26211233200 Nguyễn Quốc Đạt 16/01/2002 Nam K26CMU-TPM6

30 26217234224 Trương Ngọc Hưng 20/04/2002 Nam K26CMU-TPM6

31 26201233894 Phan Võ Tâm Đan 06/08/2002 Nữ K26CMU-TPM6

32 26201235096 Lê Thị Linh Nhị 06/08/2002 Nữ K26CMU-TPM6
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1 26211230749 Trần Hưng Phú 23/12/2002 Nam K26CMU-TPM7

2 26211235904 Trần Đình Hoàng Huy 24/09/2002 Nam K26CMU-TPM7

3 26211232412 Huỳnh Ngọc Quốc Việt 22/09/2002 Nam K26CMU-TPM7

4 26211235129 Nguyễn Cửu Hoàng Hải 18/10/2002 Nam K26CMU-TPM7

5 26211235948 Trần Hoàn 05/01/2002 Nam K26CMU-TPM7

6 26211233228 Bùi Đinh Huy 21/04/2001 Nam K26CMU-TPM7

7 26211226540 Nguyễn Đức Nhật Tiến 08/04/2002 Nam K26CMU-TPM7

8 26211222199 Trương Quốc Ái 02/09/2002 Nam K26CMU-TPM7

9 26211232265 Nguyễn Thành Hưng 12/10/2001 Nam K26CMU-TPM7

10 26211229727 Trần Quang Phú 07/07/2002 Nam K26CMU-TPM7

11 26211232555 Nguyễn Anh Quân 21/09/2002 Nam K26CMU-TPM7

12 26211134409 Lê Văn Thanh 08/11/2002 Nam K26CMU-TPM7

13 26211234920 Đỗ Tiến Thành 01/01/2001 Nam K26CMU-TPM7

14 26211200398 Bùi Vĩ Thịnh 15/02/2002 Nam K26CMU-TPM7

15 26211221452 Phạm Trung Kiên 13/05/2002 Nam K26CMU-TPM7

16 26217126457 Trần Văn Tuấn 05/02/2002 Nam K26CMU-TPM7

17 26213128070 Hồ Tấn Đạt 02/09/2002 Nam K26CMU-TPM7

18 26211200313 Trần Như Dương 15/04/2002 Nam K26CMU-TPM7

19 26211234091 Đặng Ngoc Quan Huy 08/06/2002 Nam K26CMU-TPM7

20 26217200279 Nguyễn Thành Tâm 01/08/2002 Nam K26CMU-TPM7

21 26211229929 Đặng Việt Dũng 06/11/2002 Nam K26CMU-TPM7

22 26211234425 Nguyễn Thanh Tân 10/07/2002 Nam K26CMU-TPM7

23 26211221289 Mai Thanh Toàn 18/11/2002 Nam K26CMU-TPM7

24 26211235072 Nguyễn Đăng Hải 23/09/2002 Nam K26CMU-TPM7

25 26211434910 Võ Tấn Thắng 22/07/2002 Nam K26CMU-TPM7

26 26201234738 Huỳnh Nguyễn Kim Thư 29/08/2002 Nữ K26CMU-TPM7

27 26211231695 Nguyễn Văn Tuấn 08/06/2002 Nam K26CMU-TPM7

28 26201226655 Lê Quang Nam 03/09/2002 Nữ K26CMU-TPM7

29 26211331374 Lê Đức Quốc 01/06/2002 Nam K26CMU-TPM7

30 26211134826 Lê Ngọc Thanh 09/11/2002 Nam K26CMU-TPM7

31 26211232172 Nguyễn Duy Trí 18/10/2002 Nam K26CMU-TPM7

32 26211232122 Lê Trọng Tuấn 24/04/2002 Nam K26CMU-TPM7



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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DANH SÁCH LỚP SINH HOẠT K26 (2020-2024)

Mã Sinh viên Họ Tên Lót Tên Ngày Sinh Giới Tính LỚP Cố vấn Học tập

1 26211236134 Lưu Tuấn Anh 12/11/2002 Nam K26CMU-TPM8

2 26211235254 Nguyễn Thành An 09/11/2002 Nam K26CMU-TPM8

3 26211129341 Nguyễn Đức Duy 19/10/2002 Nam K26CMU-TPM8

4 26211234908 Nguyễn Hồ Hữu Hoàng 21/03/2002 Nam K26CMU-TPM8

5 26211233213 Huỳnh Văn Thuận 06/11/2002 Nam K26CMU-TPM8

6 26211232470 Huỳnh Lê Quang Huy 28/10/2002 Nam K26CMU-TPM8

7 26202134608 Vũ Thị Kim Châu 27/07/2002 Nữ K26CMU-TPM8

8 26213532064 Hoàng Ngọc Anh Huy 07/08/2002 Nam K26CMU-TPM8

9 26214330010 Nguyễn Minh Thông 26/10/2002 Nam K26CMU-TPM8

10 26211233413 Nguyễn Thanh Trí 19/05/2002 Nam K26CMU-TPM8

11 26211125412 Lê Quang Khánh 05/11/2002 Nam K26CMU-TPM8

12 26211228294 Nguyễn Trường Nam 15/12/2002 Nam K26CMU-TPM8

13 26211234981 Lê Quang Nhân 17/08/2002 Nam K26CMU-TPM8

14 26211235894 Nguyễn Văn Rin 05/01/2002 Nam K26CMU-TPM8

15 26201224949 Trịnh Gia Cát Tường 21/05/2002 Nữ K26CMU-TPM8

16 26211228222 Phạm Thanh Trung 13/05/2002 Nam K26CMU-TPM8

17 26211228524 Đinh Việt Hoàng 13/07/2002 Nam K26CMU-TPM8

18 26211230617 Đặng Bảo Khánh 30/07/2002 Nam K26CMU-TPM8

19 26214324181 Hồ Duy Vũ 11/11/2002 Nam K26CMU-TPM8

20 26211224999 Phạm Tiến Lực 02/08/2002 Nam K26CMU-TPM8

21 26211235207 Lê Văn Huy 07/10/2002 Nam K26CMU-TPM8

22 26211128423 Lê Văn Lộc 30/08/2002 Nam K26CMU-TPM8

23 26211223629 Nguyễn Đình Thanh Đạt 01/01/2001 Nam K26CMU-TPM8

24 26211235361 Hồ Hoàng Tuấn 16/11/2001 Nam K26CMU-TPM8

25 26211235483 Ngô Đặng Quang Dũng 23/11/2002 Nam K26CMU-TPM8

26 26211225630 Nguyễn Hoàng Duy 18/01/2002 Nam K26CMU-TPM8

27 26212129318 Nguyễn Ngọc Huy 13/03/2002 Nam K26CMU-TPM8

28 26211232102 Nguyễn Anh Tuấn 04/09/2002 Nam K26CMU-TPM8

29 26211228737 Võ Hà Minh 27/02/2002 Nam K26CMU-TPM8

30 26214332431 Phan Thảo 02/10/2002 Nam K26CMU-TPM8

31 25201205268 Trương Công Triều Nguyên 17/04/2001 Nam K26CMU-TPM8

32 25217109642 Huỳnh Văn Quyn 08/11/2001 Nam K26CMU-TPM8

•Thông tin Viện Đào tạo Quốc tế

•Tầng 6 – phòng 601, nhà 254 Nguyễn Văn Linh

•T: 0236 365 0403 (số máy lẻ 601)

•E: intlschool@duytan.edu.vn , fit@duytan.edu.vn

•W: kdtqt.duytan.edu.vn * is.duytan.edu.vn

•F : facebook.com/khoadaotaoquocte


